
 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

 (Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-CĐN ngày           tháng          năm 2023 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng) 

 

Số 

TT 
Tên cơ quan, đơn vị 

Số người 

làm việc 

được giao 

năm 2023/ 

được phê 

duyệt tại Đề 

án Vị trí 

việc làm  

Số viên chức 

hiện có 

Số lượng Hợp đồng 

lao động theo Nghị 

định số 

68/2000/NĐ-CP 

Thực hiện tinh giản biên 

chế (theo Đề án tinh giản 

biên chế đã được phê 

duyệt - nếu có) Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

Số lượng 

biên chế 

cần tinh 

giản 

Số lượng 

nghỉ hưu 

đúng tuổi 

đến cuối năm 

2023 

 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng       

1 Được giao 170 146 0 0 01 0 

2 Tự chủ 62 18 03 0 0 09 

Tổng cộng 232 164 03 0 01 09 



 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (NGUỒN TỰ CHỦ) 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

 (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-CĐN ngày        tháng           năm 2023 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng) 

Số 

TT 

Phòng/khoa 

chuyên môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị 

trí việc 

làm  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

kiến tuyển 

dụng 

Mô tả ngắn gọn vị trí 

công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Ghi 

chú 

1 
Khoa Điện - 

Điện tử 
01 

Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp lý 

thuyết 

(hạng 

III) 

V.09.02.03 

- Giảng dạy các môn học, 

mô đun nghề Kỹ thuật 

Máy lạnh và Điều hòa 

không khí; 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án; 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

…. 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở 

lên ngành Nhiệt - Điện lạnh 

- Trình độ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

hoặc tương đương trở lên; 

- Trình độ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; 

- Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ sư 

phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc 

bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm 

hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ 

cao đẳng hoặc tương đương. 

 



2 

 

 

 

 

2 
Khoa Tự 

động hóa 
01 

Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp lý 

thuyết 

hạng III 

V.09.02.03 

- Giảng dạy các môn học/ 

mô đun nghề Tự động 

hoá công nghiệp 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở 

lên chuyên  ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Sư 

phạm kỹ thuật công nghiệp 

- Trình độ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

hoặc tương đương trở lên; 

- Trình độ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; 

- Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ sư 

phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc 

bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm 

hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ 

cao đẳng hoặc tương đương. 

 

3 Khoa Cơ khí 02 
Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp lý 

thuyết 

(hạng 

III) 

V.09.02.03 

- Giảng dạy các môn học/ 

mô đun nghề Công nghệ 

ô tô. 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở 

lên chuyên  ngành Cơ khí động lực, Cơ khí giao 

thông, Sư phạm kỹ thuật công nghệ ô tô. 

- Trình độ Tin học: đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hoặc tương đương. 

- Trình độ Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định 

tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
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- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ 

trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương 

đương. 

4 Khoa Cơ khí 01 
Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

thực 

hành 

(hạng 

III) 

V.09.02.04 

- Giảng dạy thực hành 

các môn học/ mô đun 

nghề Công nghệ ô tô. 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở 

lên chuyên ngành Công nghệ ô tô 

- Trình độ Tin học: đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hoặc tương đương. 

- Trình độ Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định 

tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ 

trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương 

đương. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
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5 

Khoa Sư 

phạm Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

01 
Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp lý 

thuyết 

(hạng 

III) 

V.09.02.03 

- Giảng dạy các môn học, 

mô-đun trong chương 

trình bồi dưỡng Nghiệp 

vụ sư phạm và bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp. 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sỹ kỹ 

thuật hoặc khoa học xã hội. 

- Trình độ Tin học: đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hoặc tương đương. 

- Trình độ Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định 

tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tương đương. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ 

trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương 

đương. 

 

6 
Khoa Cơ 

bản 
01 

Giảng 

viên 

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III 

V.07.05.15 

- Giảng dạy môn Toán 

THPT các lớp văn hóa; 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án; 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên 

chuyên ngành Toán; hoặc có bằng tốt nghiệp Đại 

học trở lên chuyên ngành Toán và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
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7 
Khoa Cơ 

bản 
01 

Giảng 

viên 

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III 

V.07.05.15 

- Giảng dạy môn Văn 

THPT các lớp văn hóa; 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án; 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên 

chuyên ngành Văn; hoặc có bằng tốt nghiệp Đại 

học trở lên chuyên ngành Văn và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

8 
Khoa Cơ 

bản 
01 

Giảng 

viên 

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III 

V.07.05.15 

- Giảng dạy môn Lịch sử 

THPT các lớp văn hóa; 

- Nghiên cứu biên soạn 

tài liệu, giáo trình, giáo 

án; 

- Thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học; 

- Ra đề thi, chấm bài thi; 

- Chủ nhiệm lớp, hoạt 

động Đoàn, Hội (nếu có). 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên 

chuyên ngành Lịch sử; hoặc có bằng tốt nghiệp 

Đại học trở lên chuyên ngành Sử và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

 Tổng cộng 09       

 


